TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ Khí 

                             

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật nhiệt lạnh                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: Tự động điều khiển khí nén và thủy lực

Mã học phần:

Số tín chỉ: 03

Học phần tiên quyết: Máy dòng chảy
Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho các ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh

Bộ môn quản lý: Bộ môn Kỹ thuật nhiệt lạnh

Phân bổ thời gian trong học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 30 tiết
- Làm bài tập trên lớp: 12 tiết
- Thảo luận: 3 tiết
- Thực hành, thực tập: không
- Tự nghiên cứu: 135 tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị truyền dẫn, điều khiển khí nén và thủy lực sử dụng trong máy công nghiệp, máy công cụ, phương tiện vận chuyển, dây chuyền chế biến thực phẩm,…Tính toán truyền động hệ thống khí nén và thủy lực; phương pháp thiết kế mạch điều khiển nhằm giúp cho người học có thể tính toán, thiết kế, lắp đặt và điều khiển hệ thống truyền dẫn khí nén và thủy lực theo yêu cầu công nghệ. 
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Cơ sở lý thuyết về khí nén và thủy lực
2. Cung cấp và xử lý nguồn năng lượng khí nén
3. Cung cấp và xử lý nguồn năng lượng dầu
4. Phần tử đưa tín hiệu
5. Phần tử xử lý tín hiệu

6. Các phần tử chấp hành
7. Các phần tử điều khiển 
8. Các phần tử điều chỉnh

9. Tính toán truyền động hệ thống khí nén và thủy lực 

10. Thiết kế mạch điều khiển hệ thống khí nén và thủy lực
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Cơ sở lý thuyết về khí nén và thủy lực
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đơn vị đo các đại lượng cơ bản ( áp suất, lực, công, công suất, độ nhớt động học)
2. Sơ lược về hệ thống điều khiển khí nén và thủy lực
3. Ưu, nhược điểm và phạm vi ứng dụng của hệ thống điều khiển khí nén và thủy lực.
	2

2

2

	Thái độ:

Điều khiển khí nén và thủy lực sử dụng trong máy công nghiệp, máy công cụ, phương tiện vận chuyển, dây chuyền chế biến thực phẩm…
	

	Kỹ năng

1. Sử dụng đơn vị đo trong quá trình tính toán
2. Phân tích phạm vi sử dụng của hệ thống điều khiển khí nén và thủy lực.
	3
3


Chủ đề 2: Cung cấp và xử lý nguồn năng lượng khí nén
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sản xuất khí nén
2. Hệ thống phân phối khí nén
3. Xử lý nguồn khí nén
	3

2

2

	Thái độ:

Sản xuất, phân phối và xử lý khí nén giúp cho hệ thống điều khiển bằng khí nén làm việc an toàn và hiệu quả hơn.
	

	Kỹ năng

1. Tính toán hệ thống phân phối khí
2. Vận hành máy nén, thiết bị xử lý khí và hệ thống phân phối khí.
	3

3


Chủ đề 3: Cung cấp và xử lý nguồn năng lượng dầu
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cung cấp nguồn năng lượng dầu
2. Bể dầu. 

3. Xử lý nguồn dầu
	2

2

2

	Thái độ:

Cung cấp và xử lý nguồn dầu giúp cho hệ thống điều khiển bằng thủy lực làm việc an toàn và hiệu quả.
	

	Kỹ năng

1. Vận hành bơm dầu trong điều khiển thủy lực
2. Tính chọn kích thước bể dầu

3. Xử lý dầu
	3

3

3


Chủ đề 4: Phần tử đưa tín hiệu
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tín hiệu không điện (nút nhấn, công tắc, giới hạn hành trình)
2. Tín hiệu điện (cảm biến từ trường, cảm biến bằng tia, cảm biến bằng tia rẽ nhánh, cảm biến cảm ứng từ, cảm biến điện dung,…)
	3
2

	Thái độ:

Các phần tử đưa tín hiệu có vai trò lớn trong mạch điều khiển khí nén và thủy lực
	

	Kỹ năng

Lựa chọn tín hiệu điện và không điện vào mục đích đưa tín hiệu
	3


Chủ đề 5: Phần tử xử lý tín hiệu.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Phần tử YES
2. Phần tử NOT
3. Phần tử OR

4. Phần tử AND

5. Phần tử NAND

6. Phần tử NOR

7. Phần tử nhớ Flip-Flop 

8. Phần tử thời gian
	2

2

2

2

2

2

2

2

	Thái độ:

Các phần tử xử lý tín hiệu có vai trò lớn trong mạch điều khiển khí nén và thủy lực
	

	Kỹ năng

Lựa chọn các phần tử xử lý tín hiệu vào điều khiển khí nén và thủy lực.
	2


Chủ đề 6: Các phần tử chấp hành 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Động cơ bánh răng, động cơ cánh gạt và piston
2. Xy lanh lực (xy lanh tác dụng đơn, xy lanh màng, xy lanh tác dụng kép, xy lanh quay

3.  Một số xy lanh đặc biệt (xy lanh lồng, xy lanh có vị trí piston trung gian)
	3

3

3

	Thái độ
Chọn động cơ và xi lanh phù hợp sẽ nâng cao hiệu quả làm việc của hệ thống.
	

	Kỹ năng

1. Tính toán lựa chọn động cơ
2. Tính toán chọn xy lanh
	3

3


Chủ đề 7: Các phần tử điều khiển.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Van một chiều 

2. Van đảo chiều thông dụng: Van đảo chiều 2/2, van đảo chiều 3/2, van đảo chiều 4/2,…van đảo chiều 5/3.
3. Van tuyến tính: Bản chất của van tuyến tính, đường đặc tính nam châm điện từ của van tuyến tính.
	2

2

2


	Thái độ
Phân tích ưu nhược điểm và chọn van phù hợp là vấn đề quan trọng
	

	Kỹ năng

1. Đánh giá phạm vi sử dụng của các loại van đảo chiều, van tuyến tính

2. Tính chọn van phù hợp cho quá trình điều khiển khí nén và thủy lực
	3
3


Chủ đề 8: Các phần tử điều chỉnh 

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cơ cấu chỉnh áp: Van an toàn, van tràn, van điều chỉnh áp suất, Rơle áp suất, van điều chỉnh thời gian, van chân không. 

2. Cơ cấu chỉnh lưu: Van tiết lưu, bộ ổn tốc 
	3

3

	Thái độ

Chọn cơ cấu chỉnh áp và chỉnh lưu phù hợp là yếu tố quan trọng trong thiết kế mạch điều khiển
	

	Kỹ năng

Lựa chọn cơ cấu chỉnh áp và cơ cấu chỉnh lưu trong quá trình điều chỉnh 
	3


Chủ đề 9: Tính toán truyền động hệ thống khí nén và thủy lực
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm

2. Tổn thất trong điều khiển khí nén: Tổn thất  áp suất trong ống dẫn thẳng, ống tiết diện thay đổi, tổn thất áp suất trong các loại van…

3. Tổn thất trong hệ thống thủy lực: Tổn thất thể tích, tổn thất cơ khí, tổn thất áp suất
3. Cơ sở tính toán hệ thống: Tính toán bơm và động cơ dầu; đường kính ỗng dẫn…
4. Tính toán một số mạch điển hình.
	2

2

2

2
2

	Thái độ

Tính toán tổn thất trong điều khiển khí nén và thủy lực là cơ sở để chon máy và thiết bị trong điều khiển
	

	Kỹ năng

1. Tính tổn thất áp suất trong điều khiển khí nén và thủy lực

2. Tính toán bơm và động cơ dầu, đường kinh ống dẫn

3. Tính toán thiết kế một số mạch điển hình
	3

3

2


Chủ đề 10: Thiết kế mạch điều khiển hệ thống khí nén và thủy lực
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Lý thuyết đại số Boole 

2. Phân loại các phương pháp điều khiển

3. Phương pháp thiết kế mạch điều khiển 

4. Thiết kế mạch điều khiển bằng lập trình.
	2

2

2

2

	Thái độ
Thiết kế mạch điều khiển tốt đã giúp cho hệ thống máy và thiết bị làm việc an toàn và hiệu quả.
	

	Kỹ năng

Thiết kế các mạch điện điều khiển bằng khí nén và thủy lực phù hợp yêu cầu công nghệ.
	


4. Phân bổ thời gian chi tiết

	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	
	
	
	6
	8

	2
	3
	1
	
	
	12
	16

	3
	2
	1
	
	
	9
	12

	4
	3
	
	
	
	9
	12

	5
	3
	1
	1
	
	15
	20

	6
	3
	
	
	
	9
	12

	7
	3
	
	
	
	9
	12

	8
	3
	
	1
	
	12
	15

	9
	4
	4
	
	
	24
	32

	10
	4
	4
	1
	
	36
	45


5. Tài liệu 


(Tài liệu kê theo thứ tự ưu tiên sử dụng, kê tối thiểu 4 tài liệu)

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Lê Văn Tiến Dũng
	Điều khiển khí nén và thủy lực
	2006
	KHKT
	Thư viện

	2
	Nguyễn Ngọc Phương
	Hệ thống điều khiển bằng khí nén
	1999
	GD
	Thư viện

	3
	Nguyễn Ngọc Phương, Huỳnh nguyễn Hoàng
	Hệ thống điều khiển bằng thủy lực
	2000
	GD
	Thư viện

	4
	Trần Xuân Tùy
	Hệ thống điều khiển tự động thủy lực
	2002
	KHKT
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50



TRƯỞNG KHOA          



           TRƯỞNG BỘ MÔN     
Nguyễn Văn Nhận 





   Trần Đại Tiến
